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Cần phải thông tin cho bệnh nhân về nguy cơ tổng thể của họ bằng

các khái niệm như “ Tuổi tim mạch - Cardiovascular Age”, “Tuổi Mạch

- Vascular Age” hoặc “Tuổi Tim - Heart Age” để bệnh nhân dễ hiểu và

nắm bắt được nguy cơ của họ từ đó giúp tăng tuân thủ điều trị cho

bệnh nhân và cải thiện hiệu quả của việc thay đổi các yếu tố nguy cơ

KHUYẾN CÁO 2012 CHEP (Canadian Hypertension Education 

Program) VỀ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CÁC NGUY CƠ TIM MẠCH



TUỔI MẠCH MÁU LÀ GÌ ?
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“A man is as old as his arteries”
Thomas Sydenham –English physician(1624-1689) 



TUỔI TIM / TUỔI MẠCH

✤ Nhằm giúp đơn giản hóa các khái niệm về các thang điểm

nguy cơ tim mạch. Người ta đưa ra khái niệm “Tuổi tim”

(Heart Age),được tính toán dựa trên tuổi thực của cá thể

đó và các nguy cơ kèm theo

✤ Tuổi tim phản ánh mức độ già đi của mạch máu ==> Tuổi

tim phản ảnh khái niệm “Tuổi mạch” (Vascular Age).



TUỔI TIM / TUỔI MẠCH

✤ Tuổi mạch tăng gây GIẢM độ đàn hồi và làm

TĂNG độ cứng thành mạch.

✤ Bình thường, quá trình lão hóa tự nhiên mạch

máu do giảm lượng elastin và tăng lượng

collagen.

✤ Lão hóa mạch máu sớm (Early Vascular

Age) là quá trình song song với lão hóa mạch

máu tự nhiên đặc trưng bởi sự hình thành

mảng xơ vữa do lắng đọng lipid .
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 Dựa trên nghiên cứu Framingham, D’Agostino xây dựng cách

tính tuổi mạch dựa trên các yếu tố:

 Tuổi

 Giới

 Huyết áp tâm thu (được điều trị hoặc không được điều trị)

 Hút thuốc lá

 Đái tháo đường

 Cholesterol toàn phần, HDL.

D’ Agostino et al, Circulation 12008; 117: 743 - 53

TUỔI MẠCH
Thang điểm Framingham



TUỔI MẠCH
Thang điểm Framingham

• Tuổi mạch theo thang điểm nguy cơ Framingham tương quan 

với tổn thương động mạch vành 

• Tuổi mạch cho thấy khả năng dự đoán tổn thương động mạch 

vành có ý nghĩa khá tốt.
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TÍNH TUỔI MẠCH CHO NAM GIỚI

THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM

< 35 2

Không hút 0  
Có hút 4

5 61

Tuổi
Điểm

30-34 0
35-39 2
40-44 5
45-49 6
50-54 8
55-59 10
60-64 11
65-69 12
70-74 14
75-79 15

2
Huyết
áp

mm
Hg

Không
điều trị

Có
điềutrị

<120 - 2 0
120-129 0 2
130-139 1 3
140-159 2 4

>160 3 5

0
3

Không ĐTĐ
Có ĐTĐ

Hút thuốc

Đái tháo  
đường

D’ Agostino et al, Circulation 2008; 117: 743 -53

Tổngsố
điểm Tuổi mạch

<0 < 30

0 30

1 32

2 34

3 36

4 38

5 40

6 42

7 45

8 48

9 51

10 54

11 57

12 60

13 64

14 68

15 72

16 76

>17 > 80

Điểm Điểm

3 HDL
mg/dL

Điểm

>60 -2
50-59 - 1
45-49 0
35 - 44 1

4
Cholesterol  

toàn phần
mg/dL

Điểm

<160 0
160-199 1
200-239 2
240-279 3
>280 4
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< 35 2

Không hút 0  
Có hút 3

Tổngsố
điểm Tuổi mạch

<1 < 30
1 31
2 34
3 36
4 39
5 42
6 45
7 48
8 51
9 55
10 59
11 64
12 68
13 73
14 79
>15 > 80

2 5 6

0
4

Không ĐTĐ
Có ĐTĐ

Hút  
thuốc

Đái tháo  
đường

D’ Agostino et al, Circulation 2008; 117: 743 - 53

Huyết áp

mm Hg

Không
điều trị

Có
điềutrị

<120 - 3 0

120-129 0 2

130-139 1 3

140-149 2 5

150 - 159 4 6
>160 5 7

1
Tuổi Điểm

30-34 0
35-39 2
40-44 4
45-49 5
50-54 7
55-59 8
60-64 9
65-69 10
70-74 11
75-79 12

Điểm

3 HDL
mg/dL

Điểm

> 60 -2
50-59 - 1
45-49 0

35 - 44 1

4
Cholesterol  
toàn phần

mg/dL

Điểm

<160 0
160-199 1
200-239 3
240-279 4
> 280 5

Điểm

TÍNH TUỔI MẠCH CHO NỮ GIỚI

THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM



TÍNH NHANH TUỔI MẠCH 



CÓ THỂ TRẺ HÓA  

TUỔI MẠCH KHÔNG?
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NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH TIM MẠCH

1/ Các yếu tố không thể thay đổi được

 Tuổi

 Giới tính

 Chủng tộc

 Di truyền

2/ Các yếu tố có thể thay đổi được

 Hút thuốc lá

 Đái tháo đường

 Rối loạn lipid  máu

 Tăng huyết áp

 Béo phì



CASE 1
• NỮ 46 TUỔI –ĐỊA CHỈ :VĨNH LONG

• LÝ DO KHÁM :RAN NGỰC .

• ĐIỀU TRỊ CAO HA 1 NĂM.TIỂU ĐƯỜNG (-)

• HUYẾT ÁP 120/91 mmHg 





TUỔI BN: 46

TUỔI MẠCH  MÁU: 55





CASE 2
• NAM 53 TUỔI - ĐỊA CHỈ : ĐỒNG NAI

• LÝ DO KHÁM :SỤT CÂN, KHÓ NGỦ 

• TIỂU ĐƯỜNG (-), HÚT THUỐC LÁ (-).TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG DÙNG THUỐC

• HUYẾT ÁP: 155/88 mmHg





TUỔI BN: 53
TUỔI MẠCH  MÁU: 72





CASE 3

• NAM 52 TUỔI - ĐỊA CHỈ : TPHCM

• LÝ DO KHÁM :TỨC NGỰC KHÓ THỞ 

• HÚT THUỐC LÁ (+).ĐANG ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG 

• HUYẾT ÁP :128/86 mmHg   





TUỔI BN: 52
TUỔI MẠCH  MÁU: >80





• Tuổi mạch là một thông số quan trọng, đơn giản, tính toán nhanh và

dễ dàng, có thể sử dụng để tầm soát nguy cơ bệnh mạch vành cho

bệnh nhân .

• Nên sử dụng khái niệm “tuổi mạch” để mô tả  nguy cơ tổng thể bệnh

mạch vành giúp bệnh nhân dễ hiểu và biết được nguy cơ của mình

từ đó tuân thủ điều trị tốt
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XIN CẢM ƠN !


